
TT Họ và tên Ngày sinh Khóa/ Lớp Kết quả Ghi chú

Đ. cũ Đ. mới Đ. cũ Đ. mới Đ. cũ Đ. mới Đ. cũ Đ. mới

1 Ngô Thị Minh Huyền 28/02/1990 K15B 2.0 2.0 Hỏng

2 Lê Thị Hồng Cẩm 22/03/1996 K16A 4.0 4.0 Hỏng

3 Võ Thị Thùy Phương 27/12/1995 K16A 4.0 4.0 Hỏng

4 Lê Điền Bảo Trân 10/08/1996 K16A 4.0 4.0 Hỏng

5 Trần Thị Kim Yến 26/04/1992 K16A 4.0 4.0 Hỏng

6 Võ Thị Khánh Đào 24/01/1995 K16B 4.0 4.0 Hỏng

7 Trương Thị Thì Trang 23/04/1995 K16B 4.0 4.0 Hỏng

8 Vũ Việt Tân 17/01/1977 K16C 4.0 4.0 Hỏng

9 Phan Thị An 23/08/1996 K16DCC 4.0 4.0 Hỏng

10 Đỗ Thị Ngọc Ánh 12/12/1993 K16DCC 4.0 4.0 Hỏng

11 Cao Phương Dung 27/11/1991 K16DCC 4.0 4.0 Hỏng

12 Nguyễn Thị Trúc Linh 03/11/1994 K16DCC 3.0 3.0 Hỏng

13 Hồ Ngọc Minh 29/10/1978 K16DCC 4.0 4.0 Hỏng

14 Ngô Thị Mỹ Ngọc 26/12/1995 K16DCC 4.0 4.0 Hỏng

15 Huỳnh Huế Thanh 27/01/1995 K16DCC 3.0 3.0 Hỏng

16 Lê Thị Cẩm Tiên 16/10/1996 K16DCC 4.0 4.0 Hỏng

17 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/02/1983 K16DCC 3.0 3.0 4.0 4.0 Hỏng

18 Phạm Thị Ngọc Giàu 09/07/1995 K16ENB 3.0 3.0 Hỏng

19 Trương Thị Hồng Nga 27/10/1996 K16ENB 2.0 2.0 Hỏng

20 Trần Huỳnh Như 15/02/1991 K16ENB 4.0 4.0 Hỏng
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21 Đào Thị Ngọc Sương 15/03/1996 K16ENB 3.5 3.5 Hỏng

22 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 29/08/1995 K16ENB 4.0 4.0 Hỏng

23 Nguyễn Thu Trang 06/11/1982 K16ENB 4.0 4.0 Hỏng

24 Phạm Thị Ánh Tuyết 06/10/1981 K16ENB 4.0 4.0 Hỏng

25 Trương Thị Xuân Tuyền 25/02/1990 TC6A 4.0 4.0 Hỏng

26 Trần Thị Phương An 16/02/1985 TC7A 4.0 4.0 Hỏng

27 Trần Thị Huệ Hân 04/07/1997 TC7A 2.5 2.5 Hỏng

28 Lê Nhã Trân 24/09/1994 TC7A 4.0 4.0 Hỏng

29 Nguyễn Thị Thanh 03/12/1991 TC3ACQ 2.0 2.0 Hỏng

30 Nguyễn Thị Kim Ngọc 11/06/1998 TC6BCQ 3.0 3.0 Hỏng
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